UBND TỈNH KHÁNH HÒA

           SỞ NỘI VỤ

     

BIỂU TỔNG HỢP.
Tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tháng 02/2015


	Stt
	Tên cơ quan 

phối hợp

	Danh mục hồ sơ trễ hẹn
	Danh mục hồ sơ chưa trả lời 

	
	
	Số biên nhận
 hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến đối với hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Số ngày trễ hẹn 
	Số biên nhận
 hồ sơ/ Văn bản lấy ý kiến đối với hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Ghi chú

	I. BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	UBND tỉnh
	1645
	Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và sản xuất Hòa Khánh
	Cấp GCNQSDĐ
	01
	1618
	HTX Diên Sơn II
	Báo cáo rà soát
	

	
	
	2004
	Trường Mẫu giáo Cam Phước Đông
	Cấp GCNQSDĐ
	03
	1418
	HTX Diên Điền II
	Báo cáo rà soát
	

	
	
	43
	Họ đạo Trung Hiệp
	Cấp GCNQSDĐ
	3
	649
	Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí
	Cấp GCNQSDĐ
	

	Tổng cộng: 03 hồ sơ trễ hẹn; 03 hồ sơ chưa trả lời.

	II. BÁO CÁO CỦA SỞ XÂY DỰNG

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	- Văn bản số 260/SXD-KTQH ngày 29/01/2015 (lần 1)

- Văn bản số 416/SXD-KTQH ngày 10/02/2015 (lần 2)
	Sở Xây dựng 
	Lấy ý kiến đối với Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang 
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở Giao thông – Vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sở Công Thương
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	UBND thành phố Nha Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hội KHKT Xây dựng Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10
	Công ty CP điện lực Khánh Hòa
	- Văn bản số 260/SXD-KTQH ngày 29/01/2015 (lần 1)

- Văn bản số 416/SXD-KTQH ngày 10/02/2015 (lần 2)
	Sở Xây dựng 
	Lấy ý kiến đối với Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang 
	16
	
	
	
	

	Tổng cộng: 01 hồ sơ bị trễ hẹn.

	III. BÁO CÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH

	1
	Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố Nha Trang 
	16056

02/12/2014
	Trần Quốc Phượng-Phạm Thị Hường


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do chuyển mục đích sử dụng đất
	54
	18324

13/11/2014
	Hộ ông

Hứa Ứng Đường

	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	

	
	
	19045

19/12/2014
	Hộ ông Nguyễn Văn Nuôi


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	41
	18324

13/11/2014
	Trần Ngọc Tâm (đại diện cho ông Trần Văn Lùn (chết) và bà Trần Thị Liền (chết))
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	

	
	
	1056
27/01/2015
	Huỳnh Thị Kim Hiệp (bên chuyển) – Trương Văn Điệp – Nguyễn Thị Thu Thủy (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	15
	
	
	
	

	
	
	1165
27/01/2015
	Nguyễn Hồng Vân – Lâm Thị Sanh Hoa (bên chuyển) – Cao Văn Thượng – Nguyễn Thị Phước
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất ư
	15
	
	
	
	

	
	
	147
27/01/2015
	Hộ bà Nguyễn Thị Kim Tuyết
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư

	15
	
	
	
	

	
	
	35
27/01/2015


	Mai Thị Trà
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư

	15
	
	
	
	

	
	
	746
27/01/2015


	Hộ ông Hà Quang Thinh – bà Nguyễn Thị Thúy Hoa
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	15
	
	
	
	

	
	
	1497
27/01/2015


	Hộ ông Nguyễn Quang Phi
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	15
	
	
	
	

	
	
	1496
27/01/2015


	Hộ ông Nguyễn Thanh Tài – bà Nguyễn Thị Thiên (chết)
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	15
	
	
	
	

	
	
	1048
28/01/2015


	Nguyễn Minh Đức – Phạm Ngọc Minh Quỳnh
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	14
	
	
	
	

	
	
	1574
28/01/2015


	Nguyễn Thị Trịnh
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	14
	
	
	
	

	
	
	1573
28/01/2015


	Nguyễn Thị Trịnh
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	14
	
	
	
	

	
	
	1652
29/01/2015


	Hộ ông Nguyễn Quang Dương – bà Nguyễn Thị Tú Nhi
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	13
	
	
	
	

	
	
	1340

30/01/2015

	Hộ ông Hà Quang Hiển – bà Trần Thị Ngà
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	12
	
	
	
	

	
	
	1225
02/02/2015
	Đào Thị Liễu (bên chuyển) – Nguyễn Văn Nam (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	11
	
	
	
	

	
	
	02/02/2015

	Hộ ông Đào Văn Khánh – bà Nguyễn Thị Hiệp
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	11
	
	
	
	

	
	
	266

03/02/2015

	Hộ ông Trần Ngọc Thanh – bà Võ Thị Kha
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	10
	
	
	
	

	
	
	1733

04/02/2015

	Hộ ông Phạm Ngọc Huy – bà Đặng Thị Tiểu Khê
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	9
	
	
	
	

	
	
	1650
06/02/2015
	Phạm Sương – Nguyễn Lưu Mỹ Hạnh (bên chuyển) – Nguyễn Đỗ Quốc Hùng – Nguyễn Thị Mỹ Linh (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	7
	
	
	
	

	
	
	656
06/02/2015
	Lê Quang Lợi – Nguyễn Lưu Mỹ Hạnh (bên chuyển) –Trần Đại Hải – Nguyễn Thị Thu Hà (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	7
	
	
	
	

	
	
	652
06/02/2015
	Lê Quang Lợi – Nguyễn Lưu Mỹ Hạnh (bên chuyển) –Trần Đại Hải – Nguyễn Thị Thu Hà (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	7
	
	
	
	

	
	
	2540
11/02/2015
	Nguyễn Quang Thắng – Nông Thị Kim Thu (bên chuyển) – Đỗ Thị Hoàng Dung (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	4
	
	
	
	

	
	
	1738
11/02/2015
	Nguyễn Thị Liên (bên cho) – Nguyễn Thị Nở (bên nhận )
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	4
	
	
	
	

	
	
	2280

12/02/2015

	Nguyễn Thị Hoàng
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	3
	
	
	
	

	
	
	1795

12/02/2015

	Hộ bà Lê Thị Oanh
	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	3
	
	
	
	

	
	
	2386
13/02/2015
	Lê Văn Dũng – Bùi Thị Kim Liên (bên chuyển) – Phạm Thị Trâm (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	2
	
	
	
	

	
	
	1861
13/02/2015
	Mai Việt Hải – Trần Thị Kim Liên (bên chuyển) – Phạm Văn Liêm – Nguyễn Thị Bích Lan (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	2
	
	
	
	

	Tổng cộng: 27 hồ sơ trễ hẹn, 02 hồ sơ không trả lời.







